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	Hình Thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện đầu giờ
	Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ cuối tuần.
	Trò chuyện với trẻ về việc đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	Trò chuyện với trẻ đội mũ khi đi ngoài nắng.
	Trò chuyện với trẻ về cách nói lời chào, cám ơn.
	Trò chuyện với trẻ không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

	Hoạt động chung
	- Nhận biết tập nói: Con tôm.
- Hoạt động với đồ vật: Xếp ao cá.

	- Dạy hát: Chim mẹ chim con.
- Hoạt động tạo hình: Tô chùm bóng bay.
	Phát triển thể chất: Ném bóng vào đích.
	- Vận động múa minh họa: Chim mẹ chim con.
- Nhận biết phân biệt: To – nhỏ.

	Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời.

	Vui chơi trong lớp
	1.Góc chơi hoạt động với đồ vật:
- Mục tiêu: Trẻ tham gia trò chơi tích cực, hứng thú.
- Hoạt động chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ và có mức độ tăng dần độ khó trò chơi.
- Bài tập: trò chơi Một và nhiều, xếp theo quy luật cao thấp, xếp xen kẽ.
2.Góc xây dựng:
- Mục tiêu: Trẻ biết xếp chồng, đặt các khối gỗ sát cạnh nhau để tạo ra mô hình xây dựng.
- Đồ dùng đồ chơi: Các khối gỗ, bitis các hình dạng với các kích thước lớn nhỏ khác nhau, đồ chơi lắp rắp.
3.Góc phân vai:
- Mục tiêu: Trẻ biết chơi với các hành động giả bộ đơn giản.
- Đồ dùng đồ chơi: bộ túi bán hàng, bộ túi xách, điện thoại, trang phục đóng vai.
4.Góc văn học:
- Mục tiêu: Xem tranh, lật trang sách và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh ảnh, sách truyện, con rối.
5. Góc tạo hình:
- Mục tiêu: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh.
- Đồ dùng, đồ chơi: Giấy, bút sáp màu, đất nặn, màu nước.

	Hoạt động ngoài trời
	- Trò chơi dân gian: Máy bay.
- Chơi tự do: thả bóng đúng màu, ném vòng, bật vào vòng, thả bóng qua đường dích dắc.
	- Quan sát: cây khế.
 Chơi tự do: chong chóng, kéo xe kéo, cầu tuột, chơi với bóng.
	- Trò chơi vận động: Ếch nhảy lên bờ.
- Chơi tự do:ném vòng, xúc trứng, thả bóng theo màu, cầu tuột, xúc hạt boom boom.
	- Trò chơi dân gian: Thả đĩa ba ba.
- Chơi tự do: kéo xe kéo, thả bóng qua đường dích dắc, xúc trứng, xúc hạt boom boom, thả bóng vào ly.
	- Quan sát: cây lan chi.
- Chơi tự do: thả bóng đúng màu, cầu tuột, thả bóng qua đường dích dắc, kéo xe kéo.

	Giờ ăn
	- Trẻ tự xúc cơm, uống nước.
- Trẻ làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.
- Trẻ tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. 

	Vệ sinh
	- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.
- Trẻ luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.

	Ngủ
	Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.

	Hoạt động chiều
	Cho trẻ làm quen bài hát: Chim mẹ chim con.
	Cho trẻ hoạt động với đồ vật chơi xếp áo cá và cái nhà.

	- Cho trẻ ôn lại bài hát: Chim mẹ chim con.
- Giáo dục trẻ ngồi thẳng lưng.

	- Cho trẻ hoạt động chơi với đồ vật có đồ chơi to – nhỏ.
- Giáo dục trẻ không bỏ đồ chơi vào miệng.
	- Tuyên dương hoa bé ngoan.
- Cho trẻ ôn lại câu chuyện: Thỏ con không vâng lời.



